
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Mã số thuế: 0202111150

Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Mã cửa hàng:

Tên cửa hàng:

Điện thoại: 0369356666

Email: dinhsonconstruction@gmail.com

Số tài khoản: 13456888888 - ACB

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LỘC

Mã số thuế: 0202255145

MĐVQHNS:

Địa chỉ: Thôn Phương Đôi (tại nhà ông Phạm Tuấn Anh), Xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 18 tháng 11 năm 2025

Mã CQT: 009FFA727BF0244DA19F0D01A591C56AA0

Ký hiệu: 1C25TYY

Số: 00000024

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

1
BBD1401CNV- Cầu dao tép 1P 40A
06kA

Cái 1,00 55.000 55.000 8% 4.400

2
BBD1201CNV- Cầu dao tép 1P 20A
06kA

Cái 1,00 55.000 55.000 8% 4.400

3
BBD1321CNV- Cầu dao tép 1P 32A
06kA

Cái 1,00 55.000 55.000 8% 4.400

4
BBD1501CNV- Cầu dao tép 1P 50A
06kA

Cái 1,00 125.000 125.000 8% 10.000

5 PVC Côn 110-48 PN6 Cái 2,00 16.000 32.000 8% 2.560

6
WEV5001-7SW- Công tắc B loại nhỏ
màu trắng tuyết

Cái 2,00 13.000 26.000 8% 2.080

7
WEV5002-7SW- Công tắc C loại nhỏ
màu trắng tuyết

Cái 1,00 30.000 30.000 8% 2.400

8
WEG5004KSW- Công tắc E 16A
250VAC

Cái 2,00 155.000 310.000 8% 24.800

9
Chậu rửa bằng thép không gỉ, loại 2
hố

Cái 1,00 150.000 150.000 10% 15.000

10 PVC Chếch 48 Cái 4,00 5.000 20.000 8% 1.600

11 PVC Chếch 90 PN6 Cái 4,00 19.000 76.000 8% 6.080

12 PVC Chếch 110 PN6 Cái 5,00 30.000 150.000 8% 12.000

13 Dây cáp 2x6 HT m 20,00 40.000 800.000 8% 64.000

14 Dây bọc tròn CVm 1x4.0(80/0.25) m 71,00 12.000 852.000 8% 68.160

15 Dây bọc dẹt CVVm 2x1.5(30/0.25) m 101,00 10.000 1.010.000 8% 80.800

16 Dây bọc dẹt CVVm 2x2.5(50/0.25) m 51,00 16.000 816.000 8% 65.280

17 VCm - Dẹt 2x6.0 (120/0.25) m 70,00 40.000 2.800.000 8% 224.000
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

18 ppr Măng sông 20 Cái 5,00 1.500 7.500 8% 600

19 PPR Măng sông 25 Cái 2,00 2.000 4.000 8% 320

20 PVC Măng sông 110 PN6 Cái 2,00 14.000 28.000 8% 2.240

21 N302RWL- Đèn báo đỏ, Wide Cái 1,00 11.000 11.000 8% 880

22
Bộ đèn LED Tube T8 T01
M21.1/20Wx1 6500K

Bộ 3,00 75.000 225.000 8% 18.000

23
Bóng Led trụ nhôm T60,model T60-
140/G01

Chiếc 1,00 45.000 45.000 8% 3.600

24
Đế âm TCC đôi dùng cho mặt chữ
nhật - S2157/D

Chiếc 2,00 6.000 12.000 8% 960

25
Đế âm TCC dùng cho mặt chữ nhật -
S2157

Chiếc 11,00 3.000 33.000 8% 2.640

26 Đinh 6 kg 5,00 20.000 100.000 10% 10.000

27 Đinh Vít Đen Thạch Cao 6#X20mm kg 1,00 40.000 40.000 10% 4.000

28 PVC Cút 21 PN10 Cái 5,00 2.000 10.000 8% 800

29 PVC Cút 27 PN10 Cái 5,00 2.000 10.000 8% 800

30 PVC Cút 48 PN10 Cái 11,00 7.000 77.000 8% 6.160

31 PVC Cút 90 PN6 Cái 2,00 25.000 50.000 8% 4.000

32 ppr Cút 20 Cái 3,00 3.000 9.000 8% 720

33 ppr Cút RT 20-1/2 Cái 1,00 16.000 16.000 8% 1.280

34 PVC Cút 110 PN6 Cái 6,00 40.000 240.000 8% 19.200

35 PVC Măng sông 21 Cái 3,00 1.000 3.000 8% 240

36 PVC Ren ngoài 27 Cái 3,00 1.500 4.500 8% 360

37 PVC Măng sông 42 Cái 2,00 3.000 6.000 8% 480

38 ống ppr 20*3.4 PN20 m 30,00 12.000 360.000 8% 28.800

39 ống ppr 25*4.2 PN20 m 10,00 20.000 200.000 8% 16.000

40 ống PVC 110 C2 m 30,00 80.000 2.400.000 8% 192.000

41 ống PVC 21 C2 m 12,00 10.000 120.000 8% 9.600

42 ống PVC 27 C2 m 9,00 12.999 116.991 8% 9.359

43 ống PVC 48 C2 m 48,00 25.000 1.200.000 8% 96.000

44 ống PVC 75 C2 m 12,00 55.000 660.000 8% 52.800

45 Quạt treo 1688 Cái 5,00 275.000 1.375.000 8% 110.000

46 PVC Ren ngoài 48 Cái 1,00 5.000 5.000 8% 400

47 PVC Tê 48 Cái 2,00 10.000 20.000 8% 1.600

48 PPR Tê 20 Cái 2,00 3.000 6.000 8% 480

49 Van 1C lò xo WUFENG 27 Cái 2,00 125.000 250.000 10% 25.000

50 PPR Van cửa 20 mở 100% Cái 1,00 75.000 75.000 8% 6.000

51
Bếp điện từ Panasonic KY-
C1W70KRA (Trưng bày)

Chiếc 1,00 9.500.000 9.500.000 8% 760.000

52
Máy lọc nước Kangaroo RO nóng
lạnh Infinity KG10A2I

Bộ 1,00 5.500.000 5.500.000 8% 440.000

53 Máy hút mùi Lorca TA-6008E( 70cm) Chiếc 1,00 4.000.000 4.000.000 8% 320.000
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
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GTGT
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54 Máy điều hòa treo tường Gree BD9CI Bộ 1,00 7.300.000 7.300.000 10% 730.000

55
Máy điều hòa treo tường Gree
BD18CN

Bộ 1,00 12.000.000 12.000.000 10% 1.200.000

56
Ống đồng tinh luyện cỡ 9.52mm x
0.71mm

kg 1,00 350.000 350.000 10% 35.000

57
Ống đồng tinh luyện cỡ 6.35mm x
0.71mm

kg 1,00 340.000 340.000 10% 34.000

58 Giá nox 304 2 HP Cái 1,00 250.000 250.000 8% 20.000

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%:    

Thuế suất 8%: 33.790.991 2.703.279 36.494.270

Thuế suất 10%: 20.530.000 2.053.000 22.583.000

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 54.320.991 4.756.279 59.077.270

Số tiền viết bằng chữ: Năm mươi chín triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi đồng.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 4RH1H3QE5W1D

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

ĐỊNH SƠN

Ký ngày: 18/11/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=4RH1H3QE5W1D

